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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ 

TRƯỜNG THCS PHẠM HỮU LẦU 

 

ĐỀ 1 

 

                        (Đề có 03 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2025-2026 

MÔN: TIN HỌC - KHỐI: 9 

Thời gian làm bài: 45 phút 
(không kể thời gian phát đề) 

 

A. TRẮC NGHIỆM 1 LỰA CHỌN ĐÚNG (20 CÂU - 5 đ) 

Câu 1: Theo nguyên tắc trình bày một trang chiếu không nên có quá bao nhiêu hình ảnh? 

(0.25 đ) 

a. 1 hình b. 2 hình 

c. 3 hình d. 5 hình 

Câu 2: Một trang chiếu không nên có quá bao nhiêu video? (0.25 đ) 

a. 1 video b. 2 video 

c. 3 video d. 4 video 

Câu 3: Hình ảnh biểu đồ video trong bài trình chiếu có vai trò gì? (0.25 đ) 

a. Trang trí b. Minh họa và làm rõ nội dung 

c. Làm nặng file d. Không cần thiết 

Câu 4: Một trang chiếu không nên có quá bao nhiêu dòng chữ? (0.25 đ) 

a. 50 dòng b. 60 dòng 

c. 7 dòng d. 100 dòng 

Câu 5: Để chèn video vào PowerPoint ta chọn menu nào? (0.25 đ) 

a. Home > Video b. Insert > Video 

c. Design > Video d. View > Video 

Câu 6: Để chèn biểu đồ vào PowerPoint ta chọn menu nào? (0.25 đ) 

a. Insert > Chart b. Insert > Table 

c. Design > Chart d. Home > Chart 

Câu 7: Sơ đồ tư duy là gì? (0.25 đ) 

a. Một loại biểu đồ thể hiện thông tin dưới 

dạng phân cấp từ trung tâm ra ngoài 

b. Một phần mềm soạn thảo văn bản 

c. Một công cụ vẽ hình học d. Một trình duyệt web 

Câu 8: Phần mềm nào sau đây KHÔNG phải là phần mềm tạo sơ đồ tư duy? (0.25 đ) 

a. MindMeister b. XMind 

c. Photoshop d. Coggle 

Câu 9: Trong sơ đồ tư duy ý chính được đặt ở đâu? (0.25 đ) 

a. Ở góc trên bên trái b. Ở trung tâm 

c. Ở cuối sơ đồ d. Ở bất kỳ vị trí nào 
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Câu 10: Để đính kèm tệp vào sơ đồ tư duy ta sử dụng biểu tượng nào? (0.25 đ) 

a. Insert b. Attach Files hoặc Hyperlink 

c. Delete d. Format 

Câu 11: Sơ đồ tư duy có thể đính kèm loại tệp nào? (0.25 đ) 

a. Chỉ có hình ảnh b. Chỉ có văn bản 

c. Văn bản hình ảnh video biểu đồ âm thanh d. Chỉ có video 

Câu 12: Lợi ích chính của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập là gì? (0.25 đ) 

a. Làm đẹp bài trình bày b. Tổ chức thông tin có hệ thống dễ ghi nhớ 

c. Thay thế hoàn toàn văn bản d. Tăng dung lượng file 

Câu 13: Bước đầu tiên để đính kèm tệp vào sơ đồ tư duy là gì? (0.25 đ) 

a. Chọn ô cần đính kèm b. Chọn tập tin cần đính kèm 

c. Lưu file d. Đóng chương trình 

Câu 14: FreeMind là phần mềm gì? (0.25 đ) 

a. Phần mềm chỉnh sửa ảnh b. Phần mềm tạo sơ đồ tư duy 

c. Phần mềm diệt virus d. Phần mềm nghe nhạc 

Câu 15: Trong bảng tính kiểu dữ liệu nào dùng để lưu trữ các con số tính toán? (0.25 đ) 

a. Text b. Number 

c. Date d. Boolean 

Câu 16: Chức năng Data Validation trong bảng tính có tác dụng gì? (0.25 đ) 

a. Định dạng ô dữ liệu b. Sắp xếp dữ liệu 

c. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào d. Xóa dữ liệu trùng lặp 

Câu 17: Kiểu dữ liệu Boolean trong bảng tính có bao nhiêu giá trị? (0.25 đ) 

a. 1 b. 2 

c. 3 d. 4 

Câu 18: Để tạo danh sách lựa chọn trong ô dữ liệu ta sử dụng chức năng nào? (0.25 đ) 

a. Data Validation với điều kiện List b. Insert > Dropdown 

c. Format > List d. Tools > Create List 

Câu 19: Trong Excel để thiết lập xác thực dữ liệu ta vào menu nào? (0.25 đ) 

a. Insert b. Format 

c. Data d. Tools 

Câu 20: Kiểu dữ liệu nào phù hợp để lưu trữ ngày sinh của học sinh? (0.25 đ) 

a. Number b. Text 

c. Date d. Boolean 
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B. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (2 CÂU - 2 đ) 

Câu 21: Các yếu tố đa phương tiện có thể sử dụng trong bài trình chiếu bao gồm? (1.0 đ) 

a. Hình ảnh b. Video 

c. Biểu đồ d. Âm thanh 

Câu 22: Khi thiết lập Data Validation ta có thể sử dụng các điều kiện nào? (1.0 đ) 

a. Giới hạn giá trị số trong khoảng b. Giới hạn độ dài văn bản 

c. Tạo danh sách lựa chọn d. Định dạng màu sắc ô 

C. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỰC HÀNH (3 CÂU - 3 đ) 

Câu 23: (1.0 đ) 

 Để chèn video vào PowerPoint, bước đầu tiên là tìm và ... (tải video,xóa video,chỉnh sửa 

video,chia sẻ video) từ Youtube. Tiếp theo, trong PowerPoint chọn menu ... 

(Home,Insert,Design,View), sau đó chọn ... (Image,Video,Audio,Chart). Cuối cùng, chọn ... 

(video đã tải,video trên mạng,video trong thư viện,video ngẫu nhiên)  

Câu 24: (1.0 đ) 

 Phần mềm ... (Photoshop,MindMeister,Word,Excel) là công cụ tạo sơ đồ tư duy trực tuyến. 

Trong làm việc nhóm sơ đồ tư duy giúp ... (gây tranh cãi,tập hợp ý tưởng hiệu quả,làm mất thời 

gian,không có tác dụng) Khi đính kèm video nên chọn video ... (dài nhất,ngắn nhất,liên quan 

đến chủ đề,bất kỳ) Biểu tượng để đính kèm tệp là …... (Insert,Attach Files hoặc 

Hyperlink,Delete,Save)  

Câu 25: (1.0 đ) 

 Trong bảng quản lý điểm học sinh, cột Họ tên nên dùng kiểu dữ liệu ... 

(Number,Text,Date,Boolean) Cột Điểm Toán nên dùng kiểu dữ liệu ... 

(Number,Text,Date,Boolean) với điều kiện xác thực ... (Between 0 and 10,Text length,Greater 

than 10,Date is valid) Cột Ngày sinh thì dùng kiểu dữ liệu …... (Number,Text,Date,Boolean)  

-------HẾT----- 


